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I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tự tin, chủ động trong báo cáo, trình bày sản phẩm trước lớp; Xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Tìm tòi, phát hiện, đề xuất được các biện pháp để giải quyết vấn đề đặt ra.
- Năng lực nhận thức KHTN: 
+ Nêu được hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
+ Mô tả TN quan sát đường truyền của a/s đi từ không khí sang nước và ngược lại.
+ Phân biệt được hiện tượng khúc xạ ánh sáng với hiện tượng phản xạ ánh sáng.
- Năng lực tìm hiểu KHTN:
+ Dự đoán được kết quả thí nghiệm về sự khúc xạ của ánh sáng
+ Làm được thí nghiệm tìm hiểu về sự khúc xạ ánh sáng khi truyền từ môi trường không khí sang môi trường nước và ngược lại
+ Mô tả được một số hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong thực tế.
- Năng lực vận dụng kiến thức đã học:
+ Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích 1 số hiện tượng đơn giản do sự đổi hướng của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường gây nên.	
2. Phẩm chất 
- Chăm chỉ: Kiên trì, tỉ mỉ, cẩn thận trong quá trình quan sát, thu thập và xử lí số liệu thí nghiệm, có ý chí vượt qua khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng.
- Trung thực: Khách quan, trung thực trong thu thập và xử lý số liệu, viết và nói đúng với kết quả thu thập.	
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
Chuẩn bị theo nhóm học sinh:
- Đồ dùng dạy học: 1 bình thuỷ tinh hoặc nhựa trong suốt hình hộp chữ nhật chứa nước trong, sạch. 1 xốp phẳng, mềm. 1 đèn có khe hẹp.
- Phiếu học tập 1, 2
- Video hồ nước sạch ở New zeland: https://www.youtube.com/watch?v=d4BmUBW3SYc
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Mỗi nhóm chuẩn bị: 1 bình chứa nước trong, sạch. 1 ca múc nước. 1 miếng gỗ hoặc xốp phẳng, mềm có thể đóng cắm ghim được, 3 chiếc đinh ghim.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 

	Hoạt  động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	- Giáo viên yêu cầu học sinh xem video
+ Em hãy quan sát và có nhận xét gì về độ sâu của đáy hồ?
- Học sinh: xem video và trả lời dự đoán
- Giáo viên: dẫn dắt Những vị trí có thể nhìn thấy đáy hồ sâu 80m. Dẫn dắt để học sinh đặt ra câu hỏi vấn đề của bài học.
- Học sinh đưa ra các dự đoán.
->Giáo viên đánh giá, chốt đặt vấn đề:
	



Ta đã học ở lớp 7, ánh sáng đi theo đường thẳng đến mắt ta trong môi trường trong suốt và đồng tính. Vậy khi truyền qua 2 môi trường trong suốt (không đồng tính) thì ánh sáng có truyền đi theo đường thẳng nữa không?



2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	Hoạt  động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2. 1: Tìm hiểu sự khúc xạ ánh sáng từ không khí vào nước. 

	- Giáo viên yêu cầu: 
+ Yêu cầu HS quan sát hình 40.2 SGK -> hoạt động nhóm làm thí nghiệm tìm hiểu sự thay đổi đường truyền của tia sáng khi đi từ môi trường không khí sang môi trường nước 
- Học sinh: 
+ Quan sát hình 40.2 
+ Thảo luận nhóm làm thí nghiệm và hoàn thành nội dung phiếu học tập vào bảng nhóm
- Học sinh báo cáo kết quả bằng kĩ thuật phòng tranh
->Giáo viên chốt kiến thức bằng các câu hỏi: 
+ Tại sao trong môi trường không khí, môi trường nước ánh sáng lại truyền theo một đường thẳng?
+ Tại sao ánh sáng bị gãy tại mặt phân cách?
+ Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng?
- Giáo viên thông báo các khái niệm. 

- Yêu cầu học sinh căn cứ kết quả quan sát trả lời C1, C2
- Chốt lại kết luận: 
- Học sinh vẽ hình điền đẩy đủ các kí hiệu vào vở:
* Mở rộng thêm kiến thức về định luật khúc xạ ánh sáng và chiết suất môi trường (lớp 11)
- Định luật khúc xạ ánh sáng
- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới.
- Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi: sini/sinr = n (n là hằng số)
- Chiết suất của môi trường
+ Nếu n > 1sini>sinr→i>r: tia khúc xạ gần pháp tuyến hơn so với tia tới,  (môi trường khúc xạ (mt 2) chiết quang hơn môi trường tới (mt1))
+ Nếu n < 1sini<sinr→i<r: tia khúc xạ xa pháp tuyến hơn so với tia tới, (môi trường khúc xạ (mt 2) chiết quang kém môi trường tới (mt1))
	[bookmark: _Toc64300850]I. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
Hiện tượng tia sáng khi truyền từ môi trương không khí sang môi trường nước bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Một vài khái niệm:
- I: Điểm tới, SI là tia tới.
- IK là tia khúc xạ.- Đường NN’ vuông góc với mặt phân cách là pháp tuyến tại điểm tới.
- góc SIN là góc tới, kí hiệu r.
- Góc KIN là góc khúc xạ kí hiệu : r
- Mặt phẳng chứa tia tới SI và pháp tuyến NN’ là mặt phẳng tới.
Khi tia sáng truyền từ môi trường không khí sang nước thì :
Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới
Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới
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	Hoạt động 2. 2: Tìm hiểu sự khúc xạ của ánh sáng khi truyền từ nước sang không khí. 

	- Giáo viên yêu cầu: 
+ Yêu cầu HS quan sát hình 40.3 SGK ->
+ HS đọc dự đoán và nêu ra dự đoán của mình.
+ Hoạt động nhóm làm thí nghiệm tìm hiểu sự thay đổi đường truyền của tia sáng khi đi từ môi trường nước sang môi trường không khí.
- Học sinh: 
+ Quan sát hình 40.3 HS đọc dự đoán và nêu ra dự đoán của mình.
+ Thảo luận nhóm làm thí nghiệm và hoàn thành nội dung phiếu học tập vào bảng nhóm
- Học sinh báo cáo kết quả bằng kĩ thuật phòng tranh
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
	II. Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí
1. Dự đoán:
C4: Các phương án TN kiểm tra dự đoán
- Chiếu tia sáng từ nước sang không khí bằng cách đặt nguồn sáng ở đáy bình nước.
2. Thí nghiệm kiểm tra:
a, Nhìn thấy đinh ghim B mà không nhìn thấy đinh ghi A.
b, Đặt đinh ghim C sao cho không nhìn thấy đinh khim A, B.
C5: Mắt chỉ nhìn thấy A khi có ánh sáng từ A phát ra truyền được đến mắt. Khi mắt chỉ nhìn thấy B mà không nhìn thấyA có nghĩa là ánh sáng từ A phát ra đã bị B che khuất không đến được mắt Khi mắt chỉ nhìn thấy C mà không thấy A,B có nghĩa là ánh sáng từ A, B phát ra đã bị C che khuất. Khi bỏ B, C đi thì ta lại thấy A có nghĩa là ánh sáng từ A phát ra đã truyền qua nước và không khí đến được mắt, vậy đường nối 3 đinh ghim A, B,C biểu diễn đường truyền của tia sáng từ A ở trong nước tới mặt phân cách giữa nước và không khí rồi đến mắt.
C6: đường truyền của tia sáng từ nước sang không khí bị khúc xạ tại mặt phân cách giữa nước và không khí, B là điểm tới, AB là tia tới, BC là tia khúc xạ, góc khúc xạ lớn hơn góc tới.
3. Kết luận: Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí:
-  Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới
- Góc khúc xạ lớn hơn góc tới



3. HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 
	Hoạt  động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	 - Giáo viên yêu cầu nêu:
+ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?
+ Phân biệt sự khác nhau giữa ánh sáng đi từ môi trường không khí sang môi trường nước và ánh sáng từ môi trường nước sang môi trường không khí.
+ Trả lời nội dung C7.
- Học sinh: Thảo luận cặp đôi Nghiên cứu C7/SGK và ND bài học để trả lời.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: 

	II. Vận dụng:
	Hiện tượng phản xạ a/s
	Hiện tượng khúc xạ a/s

	- Tia tới gặp mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt bị hắt trở lại môi trường trong suốt cũ

- góc phản xạ bằng góc tới
	- Tia tới gặp mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt bị gẫy khúc tại mặt phân cách và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ 2.
- góc khúc xạ không bằng góc tới





4. HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 
	Hoạt  động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	- Giáo viên yêu cầu nêu:
+ Trả lời giải thích tình huống mở bài
+ Về nhà tìm hiểu các hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong tự nhiên
- Học sinh: Trả lời giải thích tình huống mở bài
- Quan sát tự nhiên để tìm hiểu
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT hoặc KT miệng vào tiết học sau..
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài và làm BT 40.1 đến 40.5 SBT
- Đọc trước bài: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ.
	



